	TRƯỜNG: THCS Phong Vân

TỔ: KHTN

Họ và tên giáo viên:Đỗ Thị Phượng
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


MA TRẬN, ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II VẬT LÍ 8
I.Ma trận
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Công và Định luật về công
	- Biết được công thức tính công và đơn vị công
	- Hiểu được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi.
	- Tính được công lực kéo của đầu tàu và công nâng tạ của lực sĩ và công của máy khoan
	
	

	Số câu
Số điểm
	2(C1,C2)

1đ
	
	   1(C7)
    0,5đ
	
	2(C8,C9)

1đ
	0,5(C14)

   0,5 đ
	
	
	5,5
3đ

	2. Công suất
	- Nhận biết được công thức tính công suất,đơn vị công suất
	
	- Tính được công suất lực sĩ khi nâng tạ
	
	

	Số câu

Số điểm
	2(C3,C4)
1đ
	
	
	
	
	0,5(C14)
0,5đ
	
	
	2,5
1,5đ

	3. Cơ năng
	- Nhận biết vật có cơ năng khi thực hiện công

-.
	- Sự xuất hiện động năng và thế năng của quả táo khi nó rơi xuống

-Hiểu được khi nào vật có động năng
	
	
	

	Số câu
Số điểm
	1(C5)

0,5đ
	
	1(C6)
0,5đ
	1(C12)

     1đ
	
	
	
	
	3
2đ

	4. Cấu tạo chất
	- Biết được cấu tạo của các chất 
	- Giải thích được hiện tượng nhỏ giọt nước mực vào cốc nước
	
	
	

	Số câu
Số điểm
	    1(C10)
   0,5đ
	
	
	1(C13)
1đ
	
	
	
	
	2
1,5đ

	5. Áp suất
	Viết được công thức tính áp suất và giải thích được các đại lượng trong công thức
	
	
	Tính được áp suất của người lên mặt đất khi đứng hai chân
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	1(C11)

1đ
	
	
	
	1(C15)

1đ
	2

2đ

	Tổng số câu
TS điểm
Tỉ lệ %
	7

4đ

40%
	4

3đ

30%
	3

2đ

20%
	1

1đ

10%
	15

10

100%


II.ĐỀ BÀI

I. Trắc nghiệm : Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng (5điểm)

Câu 1. Biểu thức tính công cơ học là:    

A. A = F/S

B.  A = F.S
           C. A = F/v.t        
    D. A = p.t

Câu 2. Đơn vị của công cơ học có thể là:

A. Jun (J)       
                   C. Niu tơn.centimet (N.cm)

B. Niu tơn.met (N.m)               D. Cả 3 đơn vị trên

Câu 3.Công thức tính công suất là:

 A. P = A.t                 B. P = A/ t                           C. P = F.t                    D. P = A.s         

Câu 4. Đơn vị của công suất là:

 A. w                                B. Kw                        C. J/s                 D. Các đơn vị trên  

Câu 5.. Một vật được xem là có cơ năng khi vật đó:

A. Có khối lượng lớn                                 C. Có khả năng thực hiện công             

B. Chịu tác dụng của một lực lớn              D. Có trọng lượng lớn                      

Câu 6. Vật nào sau đây không có động năng?

A. Quả bóng lăn trên mặt sân cỏ                B. Hòn bi nằm yên trên sàn nhà.

C. Viên đạn đang bay đến mục tiêu          D. Ô tô đang chuyển động trên đường.

Câu 7.  Để đưa hàng lên ô tô người ta có thể dùng 2 tấm ván: tấm A dài 2m, tấm B dài 4m. thông tin nào sau đây là đúng?    

A. Công cần thực hiện trong hai trường hợp đều bằng nhau.   

B. Dùng lực để đưa hàng lên trên hai tấm ván bằng nhau.

C. Dùng tấm ván A sẽ cho ta lợi về công 2 lần.             

 D. Dùng tấm ván B sẽ cho ta lợi về công 4 lần.

Câu 8.  Công suất của một máy khoan là 800w. Trong 1 phút máy khoan thực hiện được một công là:

A. 800 J               B. 48 000 J                        C. 2 880 kJ                     D. 2 880 J 

Câu 9. Đầu tàu hoả kéo toa xe với lực F= 500 000N. Công của lực kéo của đầu tàu khi xe dịch chuyển 0,2km là:

 A. A= 105J                B. A= 106J               C. A= 108J                 D. A= 104J  

          Câu 10.Chọn phát biểu sai?

A. Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất.

B. Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử.

C. Giữa các nguyên tử, phân tử không có khoảng cách.

D. Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.

 II. Tự luận (5 điểm)
Câu 11(1 điểm)Viết công thức tính áp suất ? Giải thích các đại lượng trong công thức?

Câu 12. (1 điểm). Một quả táo đang rơi có năng lượng ở những dạng nào ? giải thích?

Câu 13( 1điểm).Nhỏ một giọt mực vào một cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc đã có màu mực. Tại sao? 

Câu 14.(1 điểm ).Một lực sĩ nâng quả tạ  lên cao 2m với một lực 500 N trong 3 giây. Tính công suất của lực sĩ đó

Câu 15( điểm).Một người có khối lượng 48 kg.Diện tích tiếp xúc của mỗi bàn chân với đất là 0,012m2.Tính áp suất của người đó lên mặt đất khi đứng cả 2 chân

III.ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I.Trắc nghiệm .Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	C


II. Tự luận 

Câu 11(1điểm)

   p = F/S   p : là áp suất, F là áp lực vật lên mặt bị ép, S là diện tích mặt bị ép

-Viết đúng công thức tính áp suất 0,5điểm

-giải thích đúng các đại lượng công thức 0,5điểm

Câu 12: 

-Kể được 2 dạng động năng và thế năng 0,5điểm

- Giải thích đúng 0,5 điểm

Vật có động năng vì đang cuyển động , vật có thế năng vì khi đang rơi thì nó có độ cao khác 0 so với mặt đất

Câu 13:giải thích đúng được 1 điểm

 Khi nhỏ mực vào nước thì các phân tử mực và các phân tử nước chuyển động không ngừng về mọi phía nên các phân tử mực xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước , ngược lại các phân tử nước cũng xen vào khoảng cách giữa các phân tử mực làm cho mực và nước hòa tan với nhau nên toàn nước có màu mực

Câu 14: 

F =500N

h =S = 2m

t = 3s

P =?

Công của lực sĩ nâng tạ là : A = F.S = 500.2 = 1000 (J)   (0,5 đ)

Công suất của lực sĩ là  p = A/t = 1000/ 3 = 333,3 (W)  (0,5 đ)

Câu 15: 

m = 48 kg

S1 = 0,012m2
p = ?

Trọng lượng của người chính là áp lực của người lên mặt đất :

F = P = 10.m =10.48 = 480 N



(0,5 điểm)

Áp suất của người lên mặt đất là 

  p =F/S = F/2S1 = 480/0,024 = 20.000 (pa)                (0,5 điểm)                                

	DUYỆT CỦA TỔ 
CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)


	XÁC NHẬN CỦA BGH

(Ký và ghi rõ họ tên)


	NGƯỜI RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đỗ Thị Phượng




